Mẫu số 18
DANH MỤC
HÀNG HÓA MIỄN THUẾ DỰ KIẾN XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU
Số:... ngày...
1. Tên tổ chức/cá nhân:...
Mã số thuế:...
Căn cước công dân/Hộ chiếu số:...              Ngày cấp: …/…/…
Nơi cấp:...                 Quốc tịch:...
Số điện thoại:...            Số Fax:...
2. Địa chỉ trụ sở tổ chức/cá nhân:...
3. Tên dự án đầu tư:...
4. Địa điểm thực hiện dự án:...
5. Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư/Văn bản chấp thuận chủ trương đầu tư/Văn bản cho phép đầu tư theo quy định của pháp luật chuyên ngành/Báo cáo của nhà đầu tư gửi cơ quan đăng ký đầu tư theo quy định của pháp luật về đầu tư số ... ngày... được cấp bởi...
6. Ngày bắt đầu nhập khẩu:...              Ngày bắt đầu sản xuất/nghiên cứu:...
Số, ngày công văn thông báo ngày bắt đầu sản xuất/nghiên cứu (1):…
7. Thông báo tại cơ quan hải quan:...
8. Thời gian dự kiến kết thúc xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa miễn thuế:...
	STT
	Tên hàng, quy cách, phẩm chất
	Đơn vị tính
	Số lượng
	Trị giá/Trị giá dự kiến
	Ghi chú

	 
	 
	 
	 
	 
	 


 
	Ngày ... tháng... năm...
CƠ QUAN HẢI QUAN TIẾP NHẬN
(Ký, ghi rõ họ, tên, đóng dấu)
	Ngày... tháng... năm...
NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT 
CỦA TỔ CHỨC/CÁ NHÂN
(hoặc người được ủy quyền)
(Ký, ghi rõ họ, tên, đóng dấu)


Ghi chú:
Trường hợp thông báo Danh mục hàng hóa miễn thuế bằng giấy, cơ quan hải quan làm thủ tục tiếp nhận ghi số, ngày Danh mục hàng hóa miễn thuế theo số, ngày ghi trong Sổ theo dõi tiếp nhận.
(1) Đối với trường hợp miễn thuế 05 năm.
* Đối với trường hợp xuất khẩu, nhập khẩu theo Điều ước quốc tế, tổ chức/cá nhân sử dụng mẫu này trong đó: dùng cụm từ “danh sách hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu miễn thuế” thay cho cụm từ “danh mục hàng hóa miễn thuế”
